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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  271 /BC-BTP
	
Hà Nội, ngày 23  tháng 8 năm 2023


BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

các cấp 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Kính gửi: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương
Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-HĐPH ngày 15/3/2023 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Hội đồng) trung ương năm 2023, Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 27/3/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng trung ương, Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng trung ương báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng các cấp 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI ĐỒNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2023

Ngày 16/3/2023, Hội đồng trung ương tổ chức Phiên họp tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trên cơ sở kết luận của Chủ tịch Hội đồng trung ương tại Phiên họp, thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023, Hội đồng trung ương và Cơ quan Thường trực Hội đồng trung ương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)
. Có 32 bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương đã ban hành Kế hoạch riêng về PBGDPL (xem Phụ lục 1), còn lại là lồng ghép hướng dẫn công tác PBGDPL trong Kế hoạch công tác pháp chế, Kế hoạch truyền thông năm 2023. 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL của Ủy ban nhân dân và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh năm 2023. Nhiều địa phương chủ động ban hành văn bản riêng hướng dẫn phổ biến vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn
; lựa chọn nội dung PBGDPL theo từng tháng, quý
; hướng dẫn công tác PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn
, hướng dẫn chỉ đạo nhân rộng các mô hình PBGDPL điển hình
. 
Nhiều địa phương đã chú trọng chỉ đạo, tổ chức truyền thông, giới thiệu các trang fanpage về PBGDPL trên các nền tảng mạng xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tạo thuận lợi cho việc tiếp cận các thông tin pháp luật của người dân thông qua môi trường internet
. Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hoạt động PBGDPL, một số địa phương đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL, đặc biệt trong hoạt động xây dựng các kế hoạch, báo cáo về công tác PBGDPL
. Công tác phối hợp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai các hoạt động PBGDPL trên địa bàn cũng đã được một số địa phương chú trọng thực hiện chỉ đạo từ sớm.

Nội dung PBGDPL trọng tâm năm 2023 được xác định tập trung về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, kinh tế tập thể, an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; phổ biến các quy định pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó chú trọng phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; chính sách, pháp luật, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; liên quan đến quyền, nghĩa vụ và hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm; dịch bệnh, thiên tai; các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên, pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới…; hội nhập quốc tế; các điều ước quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
2. Thực hiện các giải pháp đổi mới, tăng cường phối hợp, hiệu quả hoạt động của Hội đồng

2.1. Hoạt động của Cơ quan Thường trực Hội đồng trung ương tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi thông tin với thành viên Hội đồng trung ương, Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng trung ương nhằm nắm bắt thực trạng và giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong triển khai hoạt động PBGDPL. 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực Hội đồng trung ương đã tổ chức làm việc với thành viên Hội đồng trung ương là lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam để tổ chức ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, PBGDPL và thông tin về hoạt động của Bộ, ngành, tư pháp giai đoạn 2023 - 2028. 

Cơ quan Thường trực Hội đồng trung ương đã tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Hội đồng các cấp (ban hành Kế hoạch kiểm tra Hội đồng trung ương năm 2023
. Tại buổi kiểm tra tại Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Hội đồng trung ương đã có những chỉ đạo các giải pháp phát huy vai trò của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo triển khai công tác PBGDPL.
2.2. Một số địa phương đã chủ động triển khai hoạt động kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác PBGDPL và nhu cầu PBGDPL, cung cấp thông tin của người dân trên địa bàn để làm cơ sở cho hoạt động chỉ đạo, điều hành (xem Phụ lục 1). Ngoài ra, trong năm 2023, đã có 25/63 địa phương gửi Báo cáo tự đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo các tiêu chí quy định trong Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2023.

3. Tổ chức thực hiện Đề án PBGDPL được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  

Qua theo dõi, thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2023, hiện có 28 đề án, chương trình PBGDPL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đang triển khai (xem Phụ lục 2). Trong đó, 3 Đề án được Hội đồng trung ương xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023 là Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg (sau đây gọi là Đề án 407); Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” phê duyệt kèm theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án 977) và Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL” phê duyệt kèm theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án 979). Kết quả triển khai các đề này 6 tháng đầu năm cụ thể như sau:
3.1. Đề án 407

Năm 2023, việc hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Đề án cơ bản đã được các bộ, ngành quan tâm, ban hành kế hoạch, công văn triển khai Đề án hoặc lồng ghép trong kế hoạch PBGDPL của bộ, ngành. Trong đó, một số bộ, ngành đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật riêng như: dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) riêng như: Bộ Tư pháp
; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
; Bộ Giao thông vận tải
; Bộ Nội vụ
; Bộ Giáo dục và Đào tạo
; Đài Truyền hình Việt Nam
…

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trung ương năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sản xuất các ấn phẩm truyền thông (phim, phóng sự, infographic…); tổ chức truyền thông bằng các hình thức như: tổ chức các hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo Luật; xây dựng, vận hành Chuyên mục “Tuyên truyền sửa đổi Luật Đất đai” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ 
; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức các tọa đàm, phỏng vấn, cung cấp thông tin, nội dung sửa đổi trọng tâm của Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó có tọa đàm trên VTV1 với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật.
Bộ Xây dựng đã tổ chức truyền thông dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) thông qua xây dựng tin, bài truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tọa đàm truyền hình; tổ chức hội thảo góp ý…Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội truyền thông về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) thông qua tổ chức họp báo; tổ chức hội thảo lấy ý kiến; xây dựng tin, bài truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng… Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức truyền thông qua hội thảo lấy ý kiến, hội nghị chuyên đề; xây dựng tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Tư pháp tăng cường truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) thông qua xây dựng tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp…
Qua hơn 01 năm thực hiện Đề án 407, nhìn chung, việc quán triệt, triển khai Đề án đã được các địa phương quan tâm, chủ động thực hiện qua đó góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, pháp luật từ sớm, từ xa, góp phần nâng cao chất lượng VBQPPL, phù hợp với thực tiễn, tạo đồng thuận xã hội và là tiền đề thuận lợi cho việc tổ chức thi hành pháp luật sau khi văn bản được ban hành
. 

Năm 2023, Thường trực Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng trung ương đã làm việc với các đơn vị tham mưu công tác PBGDPL của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận về tình hình triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg.
Một số địa phương đã thực hiện truyền thông dự thảo chính sách đối với các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như: Cà Mau
, Bình Thuận
, Kiên Giang (22 dự thảo), Lai Châu (27 dự thảo), Đắk Lắk (11 dự thảo), Phú Thọ (22 dự thảo), Vĩnh Phúc (17 dự thảo), Tuyên Quang (167 dự thảo VBQPPL, trong đó cấp tỉnh: 96 dự thảo; cấp huyện 71 dự thảo), Đồng Nai (38 dự thảo), Hưng Yên (17 dự thảo), Trà Vinh (23 dự thảo); An Giang (16 dự thảo); Hà Giang (24 dự thảo), …

Một số địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách, dự thảo VBQPPL riêng như: Thành phố Hà Nội, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Bình Dương, Lào Cai, Thái Bình, Long An, Bình Thuận, Tiền Giang, Vĩnh Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Đà Nẵng, Bình Phước, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Bình …., trong đó, Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
.
3.2. Đề án 977

6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tư pháp đã tham mưu Hội đồng trung ương ký ban hành các Công văn triển khai thực hiện Đề án
; tổ chức cuộc làm việc/tọa đàm với một số tổ chức đại diện của nhóm đặc thù, yếu thế và bộ, ngành, đoàn thể có liên quan nhằm trao đổi, nắm bắt tình hình, giải đáp những khó khăn, vướng mắc và giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án (làm việc với Liên Hiệp Hội về người khuyết tật vào ngày 26/4/2023; Bộ Tài nguyên và Môi trường vào ngày 01/6/2023); tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng hiểu biết, kỹ năng, nhu cầu tìm hiểu pháp luật và các hình thức tiếp cận pháp luật của người dân năm 2023; đồng thời đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án
.

3.3. Đề án 979


Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tư pháp đã thực hiện xây dựng báo cáo khảo sát về thực trạng đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại 09 cơ quan, địa phương thí điểm của Đề án bao gồm: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Sóc Trăng, Đồng Nai, Khánh Hòa. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm có tác động quyết định tới sự thành công của Đề án là việc xây dựng Khung tiêu chí đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL. Theo đó, Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp với  xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Khung tiêu chí chung thí điểm đánh giá và tổ chức Hội thảo tại Thành phố Hà Nội lấy ý kiến các chuyên gia, các bộ, địa phương thuộc phạm vi thí điểm về dự thảo và định hướng xây dựng tiêu chí riêng vào ngày 02/6/2023.
4. Chỉ đạo triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm của Hoa Kỳ và Canada trong chuyển đổi số đối với công tác tiếp cận pháp luật của người dân

Từ ngày 26/6/2023 đến ngày 07/7/2023, Bộ Tư pháp đã tổ chức Đoàn công tác tại Hoa Kỳ và Canada do 01 đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng trung ương làm trưởng đoàn. Qua khảo sát, tại Hoa Kỳ, Chính phủ rất quan tâm đến công tác tiếp cận pháp luật của người dân. Theo đó, Chính phủ Hoa Kỳ đã triển khai nhiều mô hình, cách làm về truyền thông, phổ biến pháp luật, đưa pháp luật đến với người dân phù hợp với từng đối tượng, trong đó tập trung trọng điểm việc tăng cường thông tin pháp luật cho người dân trên Internet. Chính phủ Hoa Kỳ đã tiến hành khảo sát, đánh giá sự hiểu biết của người dân đối với hệ thống pháp luật, khả năng tiếp cận pháp luật; hợp tác với các tổ chức như: Hiệp hội Luật sư, các Đoàn Luật sư, Trường Đại học Luật nhằm huy động giới luật sư, học giả, sinh viên cũng như các công ty luật và doanh nghiệp tham gia vào quá trình truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật; thực hiện số hóa dữ liệu pháp luật, xây dựng các phần mềm tra cứu thông tin về các lĩnh vực pháp luật trên các cổng, trang thông tin điện tử, cũng như bố trí đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ người dân tìm kiếm thông tin pháp luật theo nhu cầu. 

	
	


	
	


Tại Canada, công tác tiếp cận pháp luật của người dân cũng được Chính phủ quan tâm, phát huy được sự tham gia tích cực của các tổ chức phi Chính phủ. Công tác truyền thông pháp luật, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân được Bộ Tư pháp Canada và cơ quan tư pháp địa phương thực hiện bằng nhiều hình thức với việc phát huy hiệu quả công cụ truyền thông và chuyển đổi số. Đặc biệt, đối với đối tượng là người nghèo, đối tượng yếu thế và người dân tộc bản địa, công tác tiếp cận pháp luật được Bộ Tư pháp Canada điều phối, giao cho cho các địa phương thực hiện thông qua một hoặc một số tổ chức do chính quyền địa phương chỉ định nhằm hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ tư vấn, giải đáp pháp luật cho những người gặp vấn đề về pháp lý. Bên cạnh đó, Canada lựa chọn các chủ đề pháp lý mà người dân thường gặp phải để giải đáp trên Cổng Thông tin điện tử/Trang Web và hệ thống trả lời box-chat (đối với những câu hỏi chuyên sâu và phức tạp hơn).

	
	


Thông qua chương trình làm việc tại hai nước, Đoàn công tác đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm hay trong công tác truyền thông pháp luật, tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân; trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu, chọn lọc những cách làm hiệu quả, phù hợp với điều kiện của Việt Nam để tham mưu triển khai, áp dụng nhằm thực hiện hiệu quả Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và Đề án Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; đặc biệt là tham mưu xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

5. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1855/BTP-PBGDPL ngày 11/5/2023 hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023; Quyết định số 528/QĐ-BTP ngày 10/4/2023 ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và Quyết định số 1067/QĐ-BTP ngày 20/6/2023 ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Bộ Tư pháp, trong đó điểm nhấn là tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (theo Quyết định số 791/QĐ-BTP ngày 24/5/2023 ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi lần thứ IV). Trên cơ sở các kế hoạch này, Bộ Tư pháp đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 47/63 địa phương đã ban hành Kế hoạch tổng kết Luật Hòa giải ở cơ sở
; 32/63 địa phương đang tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi trên địa bàn năm 2023 (An Giang, Bình Định đã tổ chức thi xong)
;  05/63 địa phương đã hoàn thành tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi trên địa bàn trong năm 2022
 và  26/63 địa phương không tổ chức Hội thi địa phương mà lựa chọn các hòa giải viên thành lập Đội cử tham gia Hội thi cấp khu vực
.
Nhiều địa phương đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức sinh hoạt định kỳ Ngày Pháp luật (định kỳ 01 lần/tháng)
 để cán bộ, công chức, viên chức và người dân tìm hiểu văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến lĩnh vực công tác và đời sống hàng ngày bằng nhiều hình thức. 
6. Kết quả triển khai các hoạt động PBGDPL
6.1. Nhiều Thành viên Hội đồng trung ương đã chủ động tham mưu bộ, cơ quan, tổ chức trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động PBGDPL trong ngành, lĩnh vực như: Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” cho sinh viên, học viên của 10 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Bộ Công Thương); tổ chức chuỗi hội thảo phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho đối tượng sinh viên (Bộ Công Thương); xây dựng và phát sóng các phim tuyên truyền và các video ngắn pháp luật dưới dạng hoạt họa (Bộ Tài nguyên và Môi trường); 08 chuyên mục PBGDPL được xây dựng phát sóng định kỳ trên các nền tảng số và sóng truyền hình quốc gia (Đài Truyền hình Việt Nam); xây dựng nhóm zalo cộng tác viên pháp luật trong toàn Hội (Hội Cựu chiến binh Việt Nam); duy trì phương thức thông tin pháp luật bằng hình thức thông tin đồ họa tĩnh, đồ họa động và đồ họa tương tác với hàng loạt tin phản ánh các vấn đề “nóng” hiện nay (Thông tấn xã Việt Nam)... 

Các thành viên Hội đồng trung ương đã tham mưu thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL của bộ, ngành
; chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022 – 2026”
; nghiên cứu xây dựng mô hình PBGDPL, trợ giúp pháp lý tổ chức tại các cấp Hội để giúp đỡ, hỗ trợ hội viên trong PBGDPL, giải quyết vụ việc
; chỉ đạo thực hiện “Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025”
; tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc khu vực Đông Bắc năm 2023 tại tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trung ương năm 2023, Hội đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023
, trong đó đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các bộ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc tổ chức PBGDPL; triển khai hoạt động ký cam kết không vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên. Bộ Tư pháp đang xây dựng Kế hoạch và văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương về nội dung khảo sát, đánh giá thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường.
6.2. Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, toàn quốc đã tổ chức 188.011 cuộc PBGDPL trực tiếp (chiếm 83% so với cùng kỳ năm 2022) cho 16.226.908 lượt người tham dự (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022); tổ chức 2.760 cuộc thi tìm hiểu pháp luật (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022) với 2.638.182 lượt người dự thi (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022); phát hành 16.963.878 tài liệu PBGDPL (chiếm 79% so với cùng kỳ năm 2022) và đăng tải 386.312 loại tài liệu PBGDPL lên mạng internet (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022) (xem Phụ lục 5).
Qua các số liệu trên cho thấy xu hướng điều chỉnh trong việc triển khai các hoạt động PBGDPL theo hướng chú trọng hình thức PBGDPL thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và đăng tải các tài liệu PBGDPL lên mạng internet; đồng thời giảm số lượng các hoạt động PBGDPL trực tiếp và cấp phát các tài liệu PBGDPL trực tiếp.

7. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong PBGDPL

Trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động ứng dụng công nghệ thông đã đạt được một số kết quả, cụ thể như sau: Tính đến ngày 01/6/2023, cả nước đã có 07 Cổng Thông tin điện tử PBGDPL (04 địa phương và 03 bộ, ngành)
, 52 Trang Thông tin điện tử PBGDPL (47 địa phương và 05 bộ, ngành)
, 21 Chuyên mục PBGDPL (12 địa phương và 09 bộ, ngành)
 của các bộ, ngành địa phương. Ngoài ra, hiện nay cũng đã có 04 bộ, ngành thực hiện xây dựng chuyên mục giải đáp pháp luật thông qua hình thức thư điện tử hoặc giao lưu trực tuyến trên mạng Internet
; 27 địa phương và 02 bộ, ngành giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp và người dân trên Cổng/Trang thông tin điện tử, qua điện thoại; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến
; sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook; xây dựng chuyên trang “Chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường” để phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc đang trong quá trình xây dựng
. Đứng trước xu thế phát triển mạnh mẽ về số lượng và ưu thế tiếp cận trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp của các ứng dụng nhắn tin trực tuyến, mạng xã hội, việc sử dụng các ứng dụng trò chuyện, nhắn tin, gọi trực tuyến (Zalo, Viber…) và mạng xã hội (như Facebook, Zalo, Youtube, Twitter …) trong hoạt động truyền thông, phổ biến thông tin pháp luật thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành, địa phương ngày càng phát triển. Ngoài việc sử dụng 02 mạng xã hội phổ biến nhất Việt Nam hiện nay (Facebook, Zalo), một số bộ, ngành cũng đã bắt đầu thực hiện xây dựng và tổ chức những chiến dịch PBGDPL của đơn vị trên mạng Tiktok
. Để nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin và tăng cường tính tương tác giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình tìm hiểu pháp luật, thời gian vừa qua, một số bộ, ngành cũng đã chủ động nghiên cứu xây dựng và triển khai các ứng dụng PBGDPL dành cho các thiết bị di động
.Trên phạm vi cả nước, nhiều địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL như: PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng
; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm phổ biến các văn bản pháp luật mới theo hình thức trực tuyến
; xây dựng “Tủ sách pháp luật điện tử”
; xây dựng website tuyên truyền, PBGDPL trực tuyến của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
; chuyên mục “Mỗi tuần một điều luật” trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp
; kết nối ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đến cấp huyện, cấp cơ sở
; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tổ chức nhắn tin về pháp luật
; tăng cường PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở không dây kết nối với các đài phát thanh, truyền hình
; tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình Led về phòng chống Covid-19
; ứng dụng CNTT trong việc hỗ trợ, tư vấn pháp luật và hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân
; tổ chức diễn đàn trực tuyến thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân
; Mô hình Sách nói pháp luật
…
8. Xây dựng Đề án  “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030”

 Thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” (sau đây gọi là dự thảo Đề án). 6 tháng đầu năm 2023, nhằm xây dựng Đề án, Bộ Tư pháp đã triển khai một số hoạt động sau: (i) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án (Kế hoạch số 1070/KH-BTP ngày 24/3/2023); (ii) Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập đề án bao gồm đại diện từ các bộ, ngành liên quan (Quyết định số 606/QĐ-BTP ngày 20/4/2023); (iii) Xây dựng Báo cáo đánh giá về thực trạng, tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phục vụ việc xây dựng dự thảo Đề án (Báo cáo số 27/BC-PBGDPL ngày 13/7/2023); (iv) Tổ chức Hội thảo góp ý Đề cương dự thảo Đề án (ngày 27/7/2023) với sự tham gia của thành viên tổ soạn thảo, tổ biên tập Đề án, một số đơn vị liên quan và một số chuyên gia. Hiện Bộ Tư pháp đang đẩy mạnh hoàn thiện nội dung Đề án và tờ trình Đề án trên cơ sở các ý kiến góp ý. 


9. Bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ công tác PBGDPL và thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL
Công tác kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tính đến tháng 6/2023, cả nước có 1.618 báo cáo viên pháp luật trung ương (giảm 9,05% so với năm 2022), 7.777 báo cáo viên cấp tỉnh (tăng 2,28% so với năm 2022), 18.152 báo cáo viên cấp huyện (tăng 2,1% so với năm 2022) và 149.649 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã (tăng 0,49% so với năm 2022) (xem Phụ lục 3).
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số kinh phí cho công tác PBGDPL là 551,477 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó kinh phí thường xuyên đạt 285,410 tỷ đồng (giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022), kinh phí cấp cho các chương trình, đề án về PBGDPL đạt 254,865 tỷ (tăng 95% so với cùng kỳ năm 2022). Tuy nhiên, kinh phí từ nguồn huy động xã hội hóa chỉ đạt 11,201 tỷ (giảm 30% so với cùng kỳ năm 2022).


10. Tăng cường kiểm tra của Hội đồng 
Hội đồng trung ương đã chủ động sớm tổ chức Đoàn kiểm tra về hoạt động của Hội đồng và công tác PBGDPL tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng (ngày 29, 30/6/2023)
, tại Bộ Thông tin và Truyền thông (ngày 03/8/2023), Bộ Y tế (ngày 11/8/2023). Một số thành viên Hội đồng trung ương cũng đã chủ động kiểm tra, đánh giá, khảo sát hoạt động PBGDPL trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ngay từ đầu năm để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời
. Hội đồng một số địa phương đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại cơ quan, địa phương, cơ sở (xem Phụ lục 1). 
11. Kiện toàn Hội đồng các cấp và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng
6 tháng đầu năm, Hội đồng trung ương
 và một số bộ, ngành
, địa phương
 có sự thay đổi và đã thực hiện kiện toàn lại thành viên.
Hiện nay, một số bộ, cơ quan, tổ chức trung ương
, 100% Hội đồng cấp tỉnh đã hoàn thành việc kiện toàn Hội đồng. Trong đó, Hội đồng cấp tỉnh của 6 địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng
. Các địa phương cũng đã chủ động căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn để bổ sung hoặc rút gọn số lượng thành viên tham gia Hội đồng cấp tỉnh (xem Phụ lục 4).   

Đánh giá chung 
Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động PBGDPL tiếp tục được quan tâm thực hiện. Theo chức năng và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng năm 2023, Hội đồng các cấp tổ chức hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, thường xuyên hơn. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trung ương theo Kế hoạch hoạt động năm 2023 và Thông báo kết luận số 97/TB-VPCP ngày 27/3/2023 của Chủ tịch Hội đồng trung ương đã được các thành viên chủ động tổ chức thực hiện, đặc biệt trong việc định hướng nhân rộng các mô hình điển hình về PBGDPL, đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số và chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về PBGDPL.
Bộ Tư pháp, Cơ quan Thường trực Hội đồng trung ương tiếp tục chủ động phát huy vai trò làm đầu mối nắm bắt thông tin, gắn kết, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương thông qua các buổi làm việc chuyên đề về thực hiện Đề án 407. Các hoạt động kiểm tra của Hội đồng trung ương được chủ động thực hiện theo kế hoạch. Một số đồng chí thành viên Hội đồng đã tích cực tham gia hoạt động của Hội đồng như: đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng; đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Phó Trưởng ban Ban Nội chính trung ương, Ủy viên Hội đồng; đồng chí Đoàn Thị Tuyết Nhung - Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Ủy viên Hội đồng.
Kết quả hoạt động của Hội đồng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; đảm bảo quyền được thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. 
II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Tồn tại, hạn chế (xem Phụ lục 6)
1.1. Tính tới thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính vẫn chưa ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP sau khi đã thẩm định. 
1.2. Hình thức PBGDPL trong một số lĩnh vực, địa bàn còn mang tính hình thức, chưa thu hút được sự quan tâm của người dân; việc ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm, chưa tạo nền tảng vững chắc cho việc chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; nhiều mô hình PBGDPL truyền thống (như tủ sách pháp luật, PBGDPL thông qua hội nghị trực tiếp) còn thiếu hiệu quả, gây lãng phí.

1.3. Hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về PBGDPL tại một số đơn vị còn chậm, chưa đạt yêu cầu về tiến độ, đặc biệt trong hướng dẫn, chỉ đạo PBGDPL các luật mới ban hành; công tác báo cáo của một số đơn vị còn hạn chế, chưa bảo đảm về tiến độ, nội dung còn sơ sài.

1.4. Hoạt động truyền thông dự thảo chính sách theo Đề án 407 chưa triển khai đồng đều, còn gặp nhiều lúng túng, sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với cơ quan thông tin, báo chí, cơ quan, tổ chức liên quan ở nhiều bộ, ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ. 
1.5. Việc tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi ở một số địa phương còn chậm so với kế hoạch đề ra.

1.6. Việc thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật tại một số địa phương còn nhiều hạn chế và mang tính hình thức.
2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
2.1. Nguyên nhân chủ quan
- Người đứng đầu một số cơ quan, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác truyền thông dự thảo chính sách, PBGDPL nên chưa chỉ đạo thường xuyên, sâu sát cũng như bố trí nguồn lực, điều kiện bảo đảm để đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ. 

- Một số Hội đồng của bộ, ngành, địa phương hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chưa bám sát vào các nhiệm vụ được giao để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. 

- Nguồn lực cho công tác PBGDPL (kinh phí, con người) chưa đáp ứng với yêu cầu công tác và nhu cầu thông tin pháp luật của người dân.

- Một số ít thành viên của Hội đồng cấp tỉnh phát huy chưa hết tinh thần, trách nhiệm. Công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng và giữa các cơ quan, đơn vị với chính quyền cơ sở chưa thường xuyên, đồng bộ (xem Phụ lục 6).
2.2. Nguyên nhân khách quan
- Khối lượng công việc trong các tháng đầu năm 2023 của các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương nhiều và tăng mạnh.

- Một số quy định trong Luật PBGDPL và văn bản hướng dẫn thi hành
 không còn phù hợp, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các cơ chế khuyến khích sự tham gia, đóng góp của xã hội vào công tác PBGDPL.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI ĐỒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023
Thực hiện yêu cầu của Quốc hội về tăng cường tuyên truyền, PBGDPL để sớm triển khai thực hiện các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội, trong 6 tháng cuối năm 2023, Hội đồng trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1.1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL; tăng cường hoạt động phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng trung ương với các thành viên Hội đồng để kịp thời phát hiện, tham mưu các giải pháp cho Hội đồng trong chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL trên phạm vi cả nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.
1.2. Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao trong năm 2023 theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là các dự thảo: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Công chứng (sửa đổi). 
1.3. Chỉ đạo tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, chú trọng các hoạt động hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tổ chức thành công Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV. Hội thi là sự kiện điểm nhấn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023. 
1.4. Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; tổ chức thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi thí điểm của Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL” (phê duyệt kèm theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

1.5. Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khảo sát, kiểm tra thực trạng công tác này. 
1.6. Nghiên cứu, xây dựng Đề án “Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL”. Phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông, báo chí, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, cổ động trực quan; tổ chức đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tiếp cận pháp luật cho người dân; thử nghiệm và sớm đưa vào vận hành chính thức Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia. 

1.7. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; đôn đốc, định hướng việc tổ chức thực hiện các Đề án và các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

1.8. Tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng trung ương tại trung ương và địa phương; nâng cao vai trò chủ động tham mưu, phát hiện các vấn đề trong công tác PBGDPL của Bộ Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng.
1.9. Nghiên cứu xây dựng các chủ trương, chính sách cụ thể giúp khuyến khích, tạo động lực cho các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia đóng góp vào công tác PBGDPL; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác về pháp luật tham gia vào các hoạt động PBGDPL, tư vấn, đối thoại pháp luật, hòa giải ở cơ sở phù hợp với tính chất đặc thù của từng đối tượng.
2. Phân công trách nhiệm
2.1. Các thành viên Hội đồng trung ương chỉ đạo công tác PBGDPL tại bộ, cơ quan, tổ chức trung ương nơi công tác và hướng dẫn các địa phương thực hiện hoạt động PBGDPL trong phạm vi lĩnh vực được giao; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Hội đồng theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg và Quy chế làm việc của Hội đồng; bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2023 và Thông báo kết luận số 97/TB-VPCP; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở.
2.2. Thành viên Hội đồng trung ương là đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương thực hiện các giải pháp phát huy sự vào cuộc của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo hệ thống chính trị tham gia vào công tác PBGDPL.
2.3. Thành viên Hội đồng trung ương là lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các nhiệm vụ sau:

- Phát huy vai trò chủ động của Cơ quan Thường trực Hội đồng trung ương trong điều phối, theo dõi, đôn đốc hoạt động Hội đồng và các thành viên Hội đồng trung ương; chủ động tham mưu, đề xuất nội dung phiên họp Hội đồng trung ương tổng kết công tác năm 2023 và định hướng triển khai năm 2024; theo dõi, đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng trung ương, Tổ Thư ký; 
- Hoàn thành việc xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 12/2023; chỉ đạo điểm thực hiện Đề án 977; 
- Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành khung tiêu chí thí điểm đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo Đề án 979; tổ chức sơ kết 01 năm triển khai Đề án 407, kịp thời phát hiện các vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai Đề án (nếu có), đề xuất cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội; nghiên cứu xây dựng Đề án chuyển đổi số trong công tác PBGDPL giai đoạn 2024-2028; 
- Triển khai thực hiện Dự án đầu tư công trung hạn “Xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL” để thiết lập dữ liệu thông tin pháp luật dùng chung, kết nối, chia sẻ trong toàn quốc; chỉ đạo vận hành thử nghiệm và khai trương Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia.
2.4. Thành viên Hội đồng trung ương là lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo điểm việc truyền thông dự thảo chính sách trong quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi).
2.5. Thành viên Hội đồng trung ương là lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp tổ chức đợt cao điểm phổ biến, truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023; ưu tiên, bố trí phát sóng các chương trình pháp luật vào khung giờ thu hút đông khán giá, thính giả trong đợt cao điểm này.
2.6. Thành viên Hội đồng trung ương là lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Hệ thống thông tin PBGDPL, trong đó tăng cường kết nối, chia sẻ đối với các dữ liệu thông tin quản lý nhà nước về PBGDPL làm cơ sở để nắm bắt thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước nói chung, điều phối nguồn lực hoạt động cho công tác PBGDPL nói riêng.
2.7. Thành viên Hội đồng trung ương là lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đạo tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân; phối hợp với thành viên Hội đồng là lãnh đạo Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường.
2.8. Thành viên Hội đồng trung ương là lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo hoàn thành việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung/thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP, Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP. 
2.9. Thành viên Hội đồng trung ương là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nghiên cứu đề xuất các giải pháp giúp tăng cường, nâng cao hiệu quả tham gia vào các hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật.
2.10. Thành viên Hội đồng trung ương là Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra tại Cao Bằng, Bắc Kạn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra tại Bộ Xây dựng, Đài Truyền hình Việt Nam và Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra tại Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức kiểm tra trong Quý III/2023. Các thành viên Hội đồng trung ương thuộc thành phần Đoàn kiểm tra bố trí, sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ các Đoàn kiểm tra nêu trên. 
2.11. Đề nghị Hội đồng cấp tỉnh căn cứ vào Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trung ương năm 2023, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và thực tế yêu cầu nhiệm vụ chính trị và điều kiện của từng địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PBGDPL trong 6 tháng cuối năm 2023 bảo đảm tiến độ và chất lượng (tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cở sở; tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV…).
Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương./.
	Nơi nhận:                                     
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch 
Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương (để báo cáo);
- Bộ trưởng Lê Thành Long, Phó Chủ tịch TT            Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương (để báo cáo);
- Các ban, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP, Ủy ban Trung ương MTTQVN và các đoàn thể trung ương (để biết);

- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và thành viên Tổ Thư ký (để biết);

- UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Lưu: VT, PBGDPL, Tổ Thư ký.                                                      
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh


� (i) Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 (Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 31/01/2023); (ii) Kế hoạch số 1961/KH-HĐPH ngày 17/5/2023 về kiểm tra của Hội đồng trung ương năm 2023; (iii) Công văn số 152/HĐPH ngày 16/01/2023 của Hội đồng trung ương về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Quý Mão 2023; (iv) Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV ban hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-HĐPH ngày 24/5/2023); (v) Công văn số 1877/HĐPH ngày 15/5/2023 hướng dẫn thực hiện và sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2023; (vi) Công văn số 1563/BTP-PBGDPL ngày 20/4/2023 hướng dẫn các Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Hội Luật gia các tỉnh tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp số: 162/CTPH-TANDTC-BTP ngày 08/4/2019 giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp về phối hợp thực hiện PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; 2727/CTPH-BTP-HLGVN ngày 25/7/2018 về thực hiện công tác giữa BTP và Hội Luật gia VN giai đoạn 2018-2023; (vii) Công văn số 1855/BTP-PBGDPL ngày 11/5/2023 hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; (viii) Công văn số 2081/BTP-PBGDPL ngày 25/5/2023 hướng dẫn tổ chức pháp chế Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương một số nội dung về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.


� Bến Tre, Thành phố Hà Nội, Hải Dương...


� Bắc Giang, Cần Thơ, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Quảng Bình, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hà Tĩnh…


� Bạc Liêu, Quảng Ngãi...


� Bình Thuận, Hải Dương, Tây Ninh, Hòa Bình, Cà Mau, Gia Lai...


� Bình Định, Đắk Lắk, Kiên Giang.


� Đồng Nai, Tuyên Quang.


� Đồng Tháp, Quảng Ngãi.


� Thưc hiện Kế hoạch số 1961/KH-HĐPH ngày 17/5/2023 về kiểm tra của Hội đồng trung ương năm 2023, năm 2023 tổ chức 05 Đoàn kiểm tra tại Bộ Y tế - Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Xây dựng – Đài Truyền hình Việt Nam; Cao Bằng - Bắc Kạn; Cần Thơ - Sóc Trăng và Quảng Bình - Quảng Trị.   


� Quyết định số 02/QĐ-VĐCXDPL ngày 08/5/2023 ban hành Kế hoạch tổ chức truyền thông đối với dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Quyết định số 29/QĐ-BTTP ngày 24/3/2023 ban hành Kế hoạch truyền thông dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và Luật Công chứng (sửa đổi)


� Các Quyết định: số 938/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4/2023; số 974/QĐ-BVHTTDL ngày 14/4/2023 ban hành Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo giai đoạn 2023 – 2025; Nghị định của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong có Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia


� Quyết định số 542/QĐ-BGTVT ngày 08/05/2023 ban hành Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải, trong đó có dự thảo Luật Đường bộ (thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008) và 10 dự thảo Nghị định do Bộ Giao thông vận tải tham mưu Chính phủ chủ trì soạn thảo


� Ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2023, trong đó xác định nhiệm vụ truyền thông về các dự thảo chính sách, dự thảo VBQPPL do Bộ Nội vụ tham mưu chủ trì soạn thảo (Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022; Nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 và các quy định của pháp luật có liên quan); Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập,…).


� Kế hoạch số 114/KH-BGDĐT ngày 08/02/2023 ban hành Kế hoạch riêng về truyền thông giáo dục đào tạo năm 2023 (Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thông qua  Hội nghị công tác văn phòng và truyền thông khối các đơn vị trực thuộc Bộ, Hội nghị công tác văn phòng và truyền thông khối các Sở Giáo dục và Đào tạo)


� Kế hoạch số 05/KH-THVN ngày 10/02/2023 ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)


� � HYPERLINK "https://tainguyenmoitruong.gov.vn/tuyen-truyen-sua-doi-luat-dat-dai/" �https://tainguyenmoitruong.gov.vn/tuyen-truyen-sua-doi-luat-dat-dai/�


� Một số địa phương đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Đề án như: Lào Cai, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tây Ninh…


� 06 dự thảo Nghị quyết quy định về: (i) các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau; (ii) nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn hòa nhập, các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định (iv) hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn năm 2023-2025; (v) quy định mức chi hỗ trợ một số nội dung giảm nghèo về thông tin thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh và (vi) mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Cà Mau.


� 09 dự thảo Nghị quyết quy định về: (i) hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại tỉnh; (ii) hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá; (iii) về chính sách hỗ trợ đào tạo viên chức ngành y tế và thu hút nguồn nhân lực; (iv) về nội dung chi, mức chi tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; (v) về chế độ chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; (vi) về chế độ hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn, rủi ro trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh; (vii) về Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030; (viii) về chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh; (ix) về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.


� Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND Thành phố Hà Nội. 


� Các Công văn số: 110, 111, 112/HĐPH ngày 12/01/2023.


� Công văn số 2149/BTP-PBGDPL ngày 30/5/2023.


� Các địa phương chưa ban hành Kế hoạch: Bạc Liêu, Bình Dương, Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Hà Nam, Hậu Giang, Lai Châu, Long An, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc. 


� An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nam, Thành phố Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kon Tum,Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình,  Phú Thọ, Phú Yên, Sóc Trăng, Thái Bình, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.


� Cao Bằng, Đồng Tháp, Hải Dương, Hòa Bình và Tây Ninh.


� Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Nông, Điện Biên, Gia Lai, Hậu Giang, Kiên Giang, Lai Châu, Long An, Nam Định, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Vĩnh Long và Yên Bái.


� An Giang, Bạc Liêu...


� Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Công Thương.


� Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


� Thành viên Hội đồng là Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.


� Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.


� Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.


� Công văn số 152/HĐPH ngày 16/01/2023 của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương


� 04 địa phương: Bắc Kạn; Bình Phước; Hậu Giang; Thành phố Hồ Chí Minh và 03 bộ, ngành: Bộ Tư pháp; Bộ Xây dựng; Ủy ban Dân tộc.


� 47 địa phương: Bắc Giang; Bạc Liêu; Bến Tre; Bình Định; Cà Mau; Cần Thơ; Cao Bằng; Đà Nẵng; Đắk Lắk; Đắk Nông; Điện Biên; Đồng Nai; Đồng Tháp; Gia Lai; Hà Nam; Thành phố Hà Nội; Hải Dương; Hải Phòng; Hậu Giang; Hòa Bình; Khánh Hòa; Kiên Giang (ngày 19/7/2023 đưa vào vận hành chính thức); Kon Tum; Lai Châu; Lâm Đồng; Lạng Sơn; Lào Cai; Long An; Nghệ An; Ninh Bình; Ninh Thuận; Phú Thọ; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Quảng Ninh; Sóc Trăng; Sơn La; Tây Ninh; Thái Bình; Thái Nguyên; Thanh Hóa; Thừa Thiên Huế; Tiền Giang; Trà Vinh; Tuyên Quang; Vĩnh Long; Vĩnh Phúc và 05 bộ, ngành: Bộ Công an; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


� 12 địa phương: An Giang; Bà Rịa – Vũng Tàu; Bắc Ninh; Bình Dương; Bình Thuận; Hà Giang; Hà Tĩnh; Hưng Yên; Nam Định; Phú Yên (thời gian tới sẽ có Trang PBGDPL riêng); Quảng Bình; Quảng Trị và 09 bộ, ngành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam.


� Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải.


� 27 địa phương: Bắc Ninh; Bắc Giang; Bến Tre; Bình Định; Bình Thuận; Cà Mau; Đồng Nai; Đồng Tháp; Gia Lai; Hưng Yên; Kom Tum; Nghệ An; Ninh Bình; Quảng Bình; Quảng Nam; Quảng Ninh; Hà Tĩnh; Hải Dương; Khánh Hòa; Lai Châu; Sóc Trăng; Phú Thọ; Thanh Hóa; Tiền Giang; Tuyên Quang; Yên Bái; Vĩnh Phúc…và 02 bộ, ngành: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


� Bộ Tài nguyên và Môi trường, trung bình 3.000-4.000 lượt truy cập mỗi ngày.


� Đài Truyền hình Việt Nam.


� Bộ Tư pháp; Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an với các ứng dụng cung cấp thông tin về pháp luật, thông tin hướng dẫn và phổ biến các quy định về phòng, chống COVID-19.


� Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội đã phối hợp Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội xây dựng chương trình sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật phát trong khung giờ vàng vào lúc 20h45 tối 2, 4, 6 hàng tuần; Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh thực hiện chuyên mục “An ninh Đồng Nai“; phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện chuyên mục “Pháp luật cho mọi người” với 04 phóng sự, 03 chuyên mục, 01 tin và 27 phim tài liệu, chương trình “Tư vấn pháp luật” phát sóng lúc 18h00 thứ Ba hàng tuần; Báo Đồng Nai đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện hơn 1.400 tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực như phòng chống tham nhũng; an ninh trật tự và an toàn xã hội; an ninh quốc phòng; lao động, việc làm; các văn bản, chính sách mới.


� Long An, Cao Bằng, Thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ…


� Công an Tây Ninh.


� Đồng Nai.


� Bình Thuận.


� Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội xây dựng chuyên mục hỏi-đáp pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Huyện; quận Ba Đình xây dựng chuyên mục dân hỏi, chính quyền trả lời; Bình Định: tuyên truyền qua hệ thống tin nhắn SMS cho 96.998 thuê bao Mạng viễn thông Viettel.


� An Giang, Bình Định, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…


� Vĩnh Long.


� Thành phố Hà Nội.


� Thành phố Hồ Chí Minh.


� Hòa Bình, Đồng Tháp, Thành phố Hà Nội…


� Thành phố Hồ Chí Minh.


� Với sự tham gia của 02 thành viên Hội đồng là lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 


� Bộ Tài Chính, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.


� Quyết định của Chủ tịch Hội đồng trung ương: số 14/QĐ-HĐPH ngày 15/3/2023; số 32/QĐ-HĐPH ngày 16/5/2023.


� Bộ Công Thương, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam...


� An Giang, Bạc Liêu, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Nam Định, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, Yên Bái.


� Bộ Công Thương, Bộ Y tế,  Bộ Quốc phòng…


� Cần Thơ, Đồng Nai, Hậu Giang, Lâm Đồng, Long An và Quảng Nam.


� Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2013 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.





